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PHIẾU LUYỆN ĐỌC TUẦN 12 SÁCH KẾT NỐI

Họ và tên: ………………………………………………………………….. Lớp: 1……….

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao phép với mục đích thương mại.

A. Luyện đọc tiếng

ep - êp - ip - up
tôm tép, bếp lửa, bí kíp, giúp đỡ, phép màu, sắp xếp, cái nhíp, túp

lều, đôi dép, lúa nếp, dịp lễ, búp bê.

anh - ênh - inh
cây xanh, con kênh, xinh xắn, nhanh nhẹn, bệnh án, tinh tế, khánh

thành, lênh đênh, đinh sắt.

ach - êch - ich
sách vở, nhếch môi, xích sắt, tách trà, chú ếch, lịch để bàn, vết

rách, dịch bệnh, tí tách.

ang - ăng - âng
ngôi làng, vầng trăng, năng nổ, nâng đỡ, mùa màng, hàm răng,

vâng lời, dịu dàng, nắng sớm, tầng bậc.

B. Luyện đọc câu

ep - êp - ip - up

- Mẹ ra chợ mua tép về xào khế chua.

- Bé giúp bà nhóm bếp lửa để nấu cơm.

- Dịp Tết, bé sẽ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa.

anh - ênh - inh

- Tán cây khế xanh rì như cái ô xanh to lớn.

- Sau nhà em có con kênh chảy qua.

- Bé nhanh nhẹn vào nhà kho lấy hộp đinh giúp bố.
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ach - êch - ich

- Bé chăm chú xem bố bọc sách giúp mình.

- Hễ trời sắp mưa, là bé nghe thấy ếch kêu ồm ộp.

- Bé thích ăn bánh mì xúc xích nhất.

ang - ăng - âng

- Ban nhạc Lang Thang sẽ đến hát ở nhà thi đấu tối nay.

- Vào giữa tháng, vầng trăng lại tròn đầy, lấp ló sau lặng tre ngà.

- Bé vâng lời mẹ nên chẳng đi chơi xa.

C. Luyện đọc đoạn

Sáng nay, bé dậy từ rất sớm. Bé nhìn ngắm tia nắng mai nghịch ngợm nhảy

nhót trên tán lá xanh tốt. Sau đó, bé rửa mặt, đánh răng sạch sẽ rồi ăn sáng với cả

nhà. Bố, mẹ và bà, ai cũng bất ngờ khi thấy bé tự thức dậy. Khen rằng bé đã lớn rồi.

Nghe cả nhà khen, bé vui lắm. Bé tự nhủ, từ ngày mai, bé sẽ lại tự dậy sớm với cả

nhà.

Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu lớp 1 khác tại https://vndoc.com/tai-

lieu-hoc-tap-lop1
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